
Mã hóa Tên bài báo Tên tạp chí Nguồn trích Trang

Điểm tạp chí (1 

điểm (1), 0,75 

điểm (2); 0,5 

điểm (3))

Tác giả

V2017001

Bổ sung loài Cẩm cù num (Hoya 

nummularioides  Costantin) cho hệ 

thực vật Việt Nam

Dược học 2017, 3(491), 63-66 63-66 1

Hà Vân Oanh, Nguyễn 

Hoàng Tuấn, Chử Thị 

Thanh Huyền

V2017002

Bổ sung loài cây thuốc mới cẩm cù 

san hô (Hoya erythrina  Rintz) cho 

hệ thực vật Việt Nam

Dược học 2017, 3(491), 25-28 25-28 1 Nguyễn Hoàng Tuấn

V2017003

Bổ sung loài cây thuốc mới Hoàng 

thảo cao bằng (Dendrobium 

xichouense  S. J. Cheng & C. Z. 

Tang) cho hệ thực vật Việt Nam

Dược học 2017, 5(493), 22-26 22-26 1 Nguyễn Hoàng Tuấn

V2017005

Các hợp chất stilbenoid phân lập từ 

phân đoạn ethyl acetat phần trên 

mặt đất cây nho rừng (Vitis 

heyneana Roem.& Schult.)

Dược học 2017, 5(493), 59-63 59-63 1

Phùng Thanh Long, 

Nguyễn Thị Thúy An, Đỗ 

Thị Hà, Đào Trọng Tuấn, 

Hà Vân Oanh, Lê Việt 

Dũng

V2017006

Đặc điểm hình thái và giải phẫu của 

cây riềng meng hai thu hái ở Thái 

Nguyên

Dược học 20111(500), 21-26 21-26 1
Nguyễn Hoàng Tuấn, 

Nguyễn Ngọc Huyền

V2017007
Đặc điểm hình thái và giải phẫu của 

cây Sơn cam bắc ở Bắc Giang
Dược liệu 2017, 22(1), 3-8 8/2022 1

Hà Vân Oanh, Nguyễn 

Hoàng Tuấn, Chử Thị 

Thanh Huyền, Đỗ Thị 

Thúy Hòa

V2017008

Đặc điểm vi học và xác định hàm 

lượng diosgenin của thân rễ cây rận 

trâu thu hái tại Đà Nẵng

Dược học
2017, 11(499), 25-

30
25-30 1

Nguyễn Hoàng Tuấn, 

Nguyễn Thị Tươi, 

Nguyễn Thanh Tùng



V2017009

Hai saponin steroid phân lập từ thân 

rễ cây rận trâu (Dioscorea 

dissimulans  Prain & Burkill) thu 

hái ở Đà Nẵng

Dược học 2017, 8(496), 70-73 70-73 1

Nguyễn Hoàng Tuấn, 

Nguyễn Thị Tươi

V2017010

Kaempferia daklakensis  N.H.Tuan 

& N.D.Trong (Zingiberaceae) – 

Loài cây thuốc mới ở Việt Nam

Dược học
2017, 2(490), 64-

66+79
64-66, 79 1

Nguyễn Hoàng Tuấn, 

Nghiêm Đức Trọng

V2017011

Một số hợp chất từ dịch chiết ethyl 

acetat lá cây chòi mòi gân lõm 

(Antidesma montanum  Blume)

Dược học 2017, 9(497), 56-59 56-59 1

Nguyễn Thùy Dương, Đỗ 

Sơn Tùng, Nguyễn 

Hoàng Anh, Lê Nguyễn 

Thành, Vũ Thị Mừng, 

Nguyễn Quỳnh Chi

V2017012

Nghiên cứu chiết xuất, phân lập và 

tinh chế monotropein từ rễ ba kích 

để thiết lập chất chuẩn

Dược học 2017, 5(493), 40-42 40-42 1

Trần Việt Hùng, Phạm 

Văn Kiền, Bùi Quốc 

Thái, Đoàn Cao Sơn, 

Nguyễn Tiến Đạt, Bùi 

Hồng Cường

V2017014

Nghiên cứu đặc điểm hình thái và 

vi học của cây tầm bóp (Physalis 

angulata  L.) thuộc họ Cà 

(Solanaceae)

Dược học 2017, 3(491), 21-24 21-24 1

Hoàng Thái Hòa, Nguyễn 

Thượng Dong, Đào 

Thanh Hiền, Nghiêm 

Đức Trọng, Nguyễn 

Hoàng Tuấn

V2017015

Nghiên cứu đặc điểm thực vật cây 

bạc thau (Argyreia acuta  Lour.), họ 

Khoai lang (Convolvulaceae)

Dược học
2017, 11(499), 58-

61
58-61 1

Lê Thị Loan, Hà Vân 

Oanh, Đỗ Thị Hà, Chử 

Thị Thanh Huyền, Lê 

Việt Dũng

V2017016

Nghiên cứu đặc điểm thực vật của 

hai loài Huperzia, họ Thông đất 

(Lycopodiaceae)
Dược học

2017, 4(492), 36-40 36

1

Nguyễn Quang Hiệu, 

Nguyễn Thanh Tùng, 

Vũ Thu Thủy, Nguyễn 

Viết Thân



V2017018

Nghiên cứu tác dụng chống oxy hoá 

của lá Thạch châu Trung bộ 

(Pyrenaria jonqueriana  Pierre)

Dược học
2017, 10(498), 23-

26
23-26

1

Bùi Hồng Cường, 

Dương Thị Hảo, Phương 

Thiện Thương

V2017031

Cải tiến phương pháp chiết xuất 

curcuminoid từ củ nghệ (Curcuma 

longa L.)
Dược học

2017, 12(500), 8-11 11/2022

1

Nguyễn Văn Hân, Trần 

Trọng Biên, Bùi Thị 

Thúy Luyện, Đỗ Quyên

V2017051

Bước đầu so sánh chất chuyển hóa 

của sâm Ngọc Linh nuôi cấy sinh 

khối và nuôi trồng tự nhiên bằng 

phổ công hưởng từ hạt nhân proton

Dược học 2017, 8(496), 53-56 53-56 1

Đào Thị Thanh Hiền, 

Nguyễn Lâm Hồng, Trần 

Việt Hùng

V2017055

Định lượng paeoniflorin trong cao 

đặc Quế chi thang XH bằng săc ký 

lỏng hiệu năng cao

Dược học 2017, 2(490), 54-57 54-57 1

Bùi Hồng Cường, 

Nguyễn Hoàng Tuấn, 

Trần Việt Hùng

V2017057

Khảo sát hàm lượng acid ganoderic 

A trong một số mẫu nấm linh chi 

(Ganoderma lucidum (Leyss ex Fr.) 

bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao

Dược học 2017, 9(497), 73-76 73-76 1

Trần Việt Hùng, Dương 

Minh Tân, Nguyễn Ngọc 

Vinh, Phạm Thị Hiền, 

Nguyễn Thị Ngân, Đỗ 

Thị Hà, Nguyễn Thu 

Hằng

V2017063

Nghiên cứ độc tính cấp và tác dụng 

lợi mật của bài thuốc BG
Dược học

2017, 7(495), 57-59 57

1

Hà Vân Oanh, Vũ Văn 

Điền

V2017073

Nghiên cứu thành phần hóa học và 

tác dụng sinh học của cao đặc bài 

thuốc Kỳ phụ theo hướng cải thiện 

tuần hoàn não

Dược học

2017, 3(491), 52-

54+62

52-54, 62

1

Bùi Hồng Cường, Phạm 

Thái Hà Văn

V2017103

Các hợp chất oligostilbenoid phân 

lập từ phân đoạn ethyl acetat của 

phần trên mặt đất cây nho rừng Dược liệu

2017, 22(6), 352-

360

352-360

1

Phùng Thanh Long, 

Nguyễn Thị Thúy An, 

Phạm Thị Thúy, Hà Vân 

Oanh, Nguyễn Minh 

Khởi, Đỗ Thị Hà

V2017105

Đặc điểm hình thái và giải phẫu của 

cây Bàn long sâm ở Thanh Trì, Hà 

Nội

Dược liệu
2017, 22(1), 9-14 9-14

1

Nguyễn Hoàng Tuấn, 

Đỗ Thị Thúy Hòa



V2017106
Đặc điểm thực vật và giải phẫu của 

cây nho rừng
Dược liệu

2017, 22(2), 120-

123
120-123 1

Phùng Thanh Long, Đỗ 

Thị Hà, Hà Vân Oanh, 

Nguyễn Thị Ngọc Anh, 

Phạm Thị Thúy, Nguyễn 

Thị Trang, Lê Việt Dũng, 

Phạm Thanh Huyền

V2017107

Essential oil composition of 

Wedelia chinensis  (Osbeck) Merr. 

and Wedelia trilobata  (L.) Hitchc.

Dược liệu
2017, 22(3), 151-

154
1

Le Ngoc Van, Nguyen 

Thanh Tung, Le Thu 

Trang, Nguyen Thi Tam, 

Nguyen Viet Than

V2017108 Flavonoid phân lập từ cây tầm bóp Dược liệu 2017, 22(2), 72-77 72-77 1

Hoàng Thái Hòa, Nguyễn 

Thượng Dong, Trần Thị 

Oanh, Lê Việt Dũng, 

Huỳnh Đăng Khoa, Đào 

Thị Thanh Hiền

V2017109

Hoya dickasoniana  P.T.Li - A New 

Record of Medicinal Plant Species 

for VietNam

Dược liệu
2017, 22(3), 189-

192
189-192 1

Nguyen Hoang Tuan, 

Nguyen Van Canh

V2017110

Kaempferia marginata  Carey ex 

Roscoe (Zingiberaceae) - A New 

Record of Medicinal Plant Species 

Dược liệu
2017, 22(3), 322-

324

322-324

1

Nguyen Hoang Tuan, 

Nguyen Danh Duc

V2017111
Thành phần hóa học của phần trên 

mặt đất cây lấu thu hái tại Việt Nam
Dược liệu 2017, 22(1), 20-24 3 1

Lê Việt Dũng, Vũ Thị 

Diệp, Võ Công Đức, 

Trần Thanh Hà, Hà Vân 

Oanh, Đỗ Thị Hà, Trần 

Minh Ngọc

V2017112

Đánh giá độc tính cấp và tác dụng 

giãn cơ trơn phế quản của cao đặc 

AZK trên thực nghiệm

Dược liệu

2017, 22(6), 382-

387

382-387

1

Nguyễn Mạnh Tuyển, 

Phùng Hòa Bình, Nguyễn 

Thùy Dương



V2017115

Tác dụng bảo vệ gan của bài thuốc 

phối hợp các dược liệu (bài thuốc 

BG) trên tổn thương gan thực 

nghiệm gây bởi paracetamol

Dược liệu
2017, 22(6), 367-

371
367-371 1

Hà Vân Oanh, Vũ Văn 

Điền, Chử Thị Thanh 

Huyền, Nguyễn Trọng 

Thông

V2017132

Xây dựng và thẩm định quy trình 

định tính, định lượng conessin 

trong dược liệu mộc hoa trắng bằng 

phương pháp HPLC

Kiểm 

nghiệm thuốc
2017, 15(1), 12-16 12 1

Hà Vân Oanh, Chử Thị 

Thanh Huyền,  Hồ Ngọc 

Kỳ, Nguyễn Thị Lan 

Phương, Trịnh Thị Quy, 

Đỗ Thị Bích Thuận

V2017133

Nghiên cứu đặc điểm hình thái và 

xác định lại tên khoa học của cây 

thuốc Tơ mành

Nghiên cứu 

Dược và 

Thông tin 

thuốc

2017, 8(1), 26-29 26-29

1

Nghiêm Đức Trọng, 

Trần Văn Ơn, Nguyễn 

Văn Hiếu

V2017151

Nghiên cứu tác dụng hạ acid uric 

của Mán đỉa trên động vật thực 

nghiệm

Nghiên cứu 

Dược và 

Thông tin 

thuốc

2017, 8(2), 19-23 19-23

1

Nguyễn Thùy Dương, 

Phan Thị Anh Thư, 

Nguyễn Quỳnh Chi, 

Nguyễn Hoàng Anh

V2017155

Tác dụng giảm ho, long đờm của 

cao đặc bài thuốc AZK trên mô 

hình thực nghiệm

Nghiên cứu 

Dược và 

Thông tin 

thuốc

2017, 8(1), 30-33 30-33

1

Nguyễn Mạnh Tuyển, 

Phùng Hòa Bình, Đỗ Thị 

Thu Thủy, Nguyễn Thùy 

Dương

V2017164

Evaluation of acute and subchronic 

toxicity of testin CT3 in 

experimental animal

Y Dược học 

quân sự
2017, (7), 35-41 35

Nguyễn Thị Phương 

Thảo, Nguyễn Hoàng 

Ngân, Vũ Mạnh Hùng, 

Vũ Văn Điền, Trần Công 

Trường

V2017166

Nghiên cứu một số thành phần hoá 

học của dạng cao đặc phương thuốc 

Quế chi thang XH

Y Dược học 

quân sự

2017, (5), 5-13 5-13 Bùi Hồng Cường; Đào 

Thị Thanh Hiền; 

Nguyễn Hoàng Tuấn



V2017172

Triterpene Glycosides Isolated from 

Gymnema sylvestre (Retz.) R. Br. 

ex Schult. Dược liệu

2017, 22(5), 270-

275

270-275 Hoang Minh Chau,  

Pham Ha Thanh Tung, 

Oh Won Keun, Nguyen 

Thi Bich Thu, Tran Van 

On, Tran Minh Ngoc

V2017179

Nghiên cứu độc tính cấp và ảnh 

hưởng của cốm hạ mỡ máu đối với 

thể trạng chung và các chỉ số huyết 

Y dược cổ 

truyền quân 

sự

2017, 7(2), 1-9 9/2022

Nguyễn Thị Ngọc Châu, 

Trần Công Trường, 

Nguyễn Mạnh Tuyển

V2017182

Nghiên cứu thành phần hóa học và 

đánh giá độc tính cấp của cây Ngót 

nghẻo (Gloriosa superba  L.) thu tại 

Quảng Nam

Y dược học 

cổ truyền 

Việt Nam

2017, (9), 9 Nguyễn Thanh Tùng

V2017183

Balanophora subcupularis P.C 

Tam (họ Dó đất - Balanophoraceae) 

- Loài bổ sung cho hệ thực vật Việt 

Nam

Dược học 2017, 12(500), 6-8 1
Nguyễn Thanh Tùng, 

Nguyễn Viết Thân

V2017207

Nghiên cứu thành phần hoá học của 

cây lá đắng (Vernonia amygdalinda 

Del.)

Y học Việt 

Nam

2017, T6S1, 187-

191

187-191

1

Nguyễn Mạnh Tuyển, 

Phạm Thái Hà Văn

V2017208

Đánh giá tác dụng chống viêm dị 

ứng và làm bền tế bào Mast của cao 

đặc EZ trên thực nghiệm

Y học Việt 

Nam

2017, T6S2, 200-

203

200-203

1

Nguyễn Mạnh Tuyển,  

Phạm Thị Vân Anh

V2017215

Thành phần hóa học của phân đoạn 

n-hexan cây tầm bóp thu hái tại 

Việt Nam

Dược liệu
2017, 22(6), 327-

332
1

Hoàng Thái Hòa, Nguyễn 

Thượng Dong, Trần Thị 

Oanh, Lê Việt Dũng, Đào 

Thị Thanh Hiền


